


CONG TY CO PHAN cAP THOAT NUOC C(>NG HOA xA H(>I em) NGHiA VU::T NAl\1
VA xA Y DT/NG QUANG NGAI D{)c I~p - Tl}· do- H~nh phuc

S6: @@l!BCQT-HDQT Quang Ngiii, ngay    thang @1 nam 2@23

Kinh gui:

BAocAo
TINH HINH QUAN TRJ CONG TY

Nam 2022

- Uy Ban Chung khoan Nha nu&c
- So Gir~o cl!ch f:h{rng kho<ln H~ Nc)i

-Ten cong ty : CONG TY CO PHAN CAP THOAT NlJ OC VA xAY
D1)NG QUANG NGAI

- Dia chi trv sa chinh : S6 17 Pharr Chu Trinh, phuong NguySn Nghiem, thanh ph6
Quang Ngai, tinh Quang Ngai

- Di~n tho9-i: (84)0553 822 693 - Fax:(84)0553 822 692 -Email: capnuocqni@gmail.com

- v6n diSu 1~ : 2oo.ooo.ooo.ooo d6ng

- Ma chLrng khoan : QNW

- Mo hinh quan tri cong ty:

+ D9-i h9i d6ng c6 dong, H9i d6ng quan tri, Ban KiSm soat va Giam d6c.

- VS vi~c thvc hi~n chuc nang kiSm toan n9i b9 : Chua thvc hi~n .

I. HO~ T D(>NG CUA D~I H(>I DONG CO DONG

Thong tin vS cac CUQC hQp va Nghi quySt/QuySt dinh cua D9-i h9i d6ng c6
dong (bao g6m ca cite Nght quyit cita Dr;zi h9i a6ng cJ dong au(lc thong qua duai
hinh thu·c lciy y kiin bling van ban):

STT
sa

Ngfiy N{)i dung
Nghi quy~t/Quy~t djnh

01 Nghi quySt 01/2022/NQ-DHDCD 22/6/2022
Nghi quySt DHDCD thucmg
nien nam 2021

02 Nghi quySt 02/2022/NQ-DHDCD 22/6/2022
Nghi quySt DHDCD thucmg
nien nam 2022

QuySt dinh 0 1/2022/QD-DHDCD
VS vJ~c ~an h~nh DiSu 1~ Cong

03 22/6/2022 y co pharr Cap thoat nu&c va
P\:ay dvng Quang Ngai

- -l-It?



STT 
sa 

Ngay N{)idung 
Nghj quy~t/Quy~t djnh 

~ ~ vi~c ban hanh Quy ch~ n9i 

04 Quy~t d!nh 02/2022/QB-BHBCB 22/6/2022 
lb9 v~ Qwin tr! Cong ty cua C~p 
hoat nu6'c va Xay dvng Quang 

Ngai 

Ban hanh , Quy ch~ ho~t c19ng 

05 Quy~t d!nh 03/2022/QB-BHBCB 22/6/2022 cu?a H?i d~ng quan tri Cong ty 
Co phan Cap thoat nu6c va Xay 
dvng Quang Ngai 

II. H<)I DONG QUAN TRJ NAM 2022: 
1. Thong tin vJ thanh vien H9i ttJng quiin trj (HIJQT): 

Ngay b~t dfiu Ia thanh vien HDQT 
STT Thanh vien HDQT Chrrc V\1 

Ngay Ngay 
bB nhi~m mi~n nhi~m 

01 !Hoang Van Duong Chu tich HBQT 26/6/2020 -

02 ~6 Hfru Lu?n Thanh vien HBQT 26/6/2020 -
03 le Thanh N ghi Thanh vien HBQT 26/6/2020 -

04 NguySn Bang Ba Thanh vi en HBQT 22/6/2022 -

05 Hoang Van Th~ng Thanh vien HBQT 26/6/2020 -
06 B~ng Ng9c Anh Thanh vien HBQT 26/6/2020 22/6/2022 

2. Cac cu9c h(Jp HIJQT: 

Stt Thanh vien HDQT 
sa bu&i hQp Ty I~ Ly do khong 

HDQT tham drr tham drr hop tham drr hop 
01 Hoang Van Duong 07/07 100% -

02 ~6 Hfru Lu?n 07/07 100% -

03 ~e Thanh N ghi 07/07 100% -
04 ~guySn Bang Ba 03/07 43% -
05 tHoang Van Thang 07/07 100% -
06 ~~ng Ng9c Anh 03/07 43% -

3. Hoflt tl9ng giam sat cua HIJQT tt!Ji wJi Ban Giant tt!Jc: 

HBQT giam sat d~y du Ban Giam c16c trong vi~c triSn khai thvc hi~n cac 
ngh! quy~t, quy~t d!nh cua HBQT. 

Hang quy, Ban Giam c16c l?p bao cao m9t s6 chi tieu tai chinh gl'ri HBQT; 
c16ng thai, qua cac bu6i h9p cua HBQT, Giam c16c Cong ty bao cao tinh hinh san 
xu~t kinh doanh d~n tho·i diSm hi~n t~i cling nhu phuang hu6'ng trong tho·i gian t6'i 
dS HBQT c6 y ki~n chi d~ 



4. Ho(lt ilrng cua cac tiiu ban thurc Hri ilbng quiin trj: 

HDQT Cong ty khong th"mh l~p cac ti~u ban tn,rc thu(>c. Cac thanh vien 
HDQT thvc hi~n nhi~m V\} cua minh theo sv phan cong cua HDQT. 

5. Cac Nghj quyit!Quyit iljnh cua Hri ilbng quiin trj niim 2022: 

sa 
STT Nghj quy~t/Quy~t 

dinh 
Ngay N<)i dung 

Til~ 
thong 
qua 

01 
Nghi quy~t 03/NQ- ~ghi quy~t H(>i d6ng qu:in tri v~ k~ ho(;lcb 

18/4/2022 ~tf> chuc DC;li h9i d6ng c6 dong thucmg nien 100% 
HDQT 20217 2022 

02 Nghi quy~t 04/QD- 181412022 rr_~anh l?p Ban chi d(;lo DHDCD thucmg 
1 

OO% 
HDQT men 

03 
Quy~t dinh 005/QD­

HDQT 

04 
Quy~t dinh 007 /QD­

HDQT 

05 

06 

Nghi quy~t 21/NQ­
HDQT 

Quy~t dinh 34/QD­
HDQT 

Thay dbi Nguai dC;li di~n theo Uy quy~n d~ 
qmin ly ph~n v6n g6p cua Cong ty CP C~p 

20/4/2022 hoat nu6c va Xay dvng Quang Ngai t(;li 
Cong ty TNHH MTV Xay l~p HC;l t~ng 
Quang Ngai 

261412022 
~i~a h(;ln tho·i gian t6 chuc DHDCD thuang 
men 

14/7 /2022ll\~ ho(;lch thvc hi~n chi tra va !hanh 'to an 
co tuc nam 2020 va nam 2021 bang tien 

tphe duy~t k~t qua chi dinh th~u g6i th~y tu 
~~n l?p h6 sa va xin c~p phep khai thac 

041812022 nu~c du~i d~~ ch~ phep Cong _ty c? c~~ 
hoat nuac va Xay dvng khm thac, su 

dl)ng nu6c: C~p nu6c cho thanh ph6 
Quang Ngai 

III. BAN KIEM SOAT NAM 2022: 

1. Thong tin vJ thanh vien Ban Kiim soat (BKS): 

100% 

100% 

100% 

100% 

Stt Thanh vien BKS Chu·c v\1 
Ngay b~t ofiu Ia Trinh d<) 
thanh vien BKS chuyen mon 

01 Ngo Thi Phuong Thao Truong ban 22/6/2022 Cu nhan K~ toan 

02 Kro Xuan Vil Thanh vien 26/6/2020 Ky su Do thi 

__...., 11 



03 Bui Hai . Ninh Thanh vien 22/6/2022 Ky su Doth! 

04 Nguy~n Thanh Tung 
Bai nhi~m 

Cu nhan K§ toan 
22/6/2022 

-

05 Di_lng Ng<;>c Duy 
Bai nhi~m Trung c:ip Ky 
22/6/2022 

-
thu?t 

2. Cu{Jc hfJp cua BKS 

Stt Thanh vien BKS 
sa buBi hQp Ty I~ tham Ty I~ Ly do khong 

tham dv· dl}' hQp bi~u quy~t tham dl}' hQp 

01 Ngo Thi Phuong Thao 01/02 50% 100% 
B~u vao BKS 

22/6/2022 

02 Vo Xuan Vu 02/02 100% 100% 

03 ~ui Hai Ninh 01/02 50% 100% 
B~u vao BKS 

22/6/2022 

04 ~guy~n Thanh Tung 01/02 100% 100 
Bai nhi~m 
22/6/2022 

05 Di_lng Ng<;>c Duy 01/02 100% 100 
Bai nhi~m 
22/6/2022 

N{Ji dung chu yiu cua cac phien hrp cua Ban kiim soat bao gBm: 

- Ki§n nghi d.c cong ty ki~m tmin dm;rc chfrp thu?n d~ HDQT Iva ch<;>n cong 
ty ki~m toan bao cao tai chinh nam; 

- Xem xet va CBTT bao cao tai chinh quy, nam cua Cong ty; 
- Danh gia hi~u qua quan ly, ho~t d(>ng cua HDQT, Ban Giam d6c va tinh 

hinh SXKD cua Cong ty thong qua bao cao tai chinh va cac bao cao dinh ky cua 
HDQT, Ban Giam d6c. 

3. Ho(lt il{Jng giam sat cua BKS ttJi vo'i HDQT, Ban GD ili~u hanh va cJ ilong: 

Ban ki~m soat thl!C hi~n chile nang giam sat cong tac qm1n ly, di~u hanh cua 
HDQT, Ban Giam d6c va ho~t d(>ng SXKD cua Cong ty thong qua vi~c tham dv, 
dong g6p y ki§n t~i cac phien h<;>p cua HDQT, giam sat vi~c thvc hi~n CBTT cac 
bao cao tinh hinh tai chinh hang quy, nam cua Cong ty. 

4. Sif phJi hfJp hoflt il{Jng giira BKS ttJi v6'i hoflt il{Jng cua HDQT, Ban GD ili~u 
hanh va cac can b{J quiin ly khac: 

BKS da chu d(>ng trao d6i, th6ng nhfrt v6'i HDQT v~ cac n(>i dung, k§ ho~ch 
ki~m tra, giam sat, ph6i h<;>p v6'i Ban di~u hanh trong qua trinh tri~n khai cong tac 
ki~m tra, giam sat. 

HDQT da cung c:ip d~y du cac Nghi quy§t, Quy§t dinh cua HDQT chQ 
BKS. ~ 



Ban di~u hanh da t;;to di~u ki~n thu~n lqi cho BKS trong vi~c thu th~p thong 
tin, tai li~u lien quan d&n ho;;tt d9ng SXKD. 

HDQT, BKS, Ban di~u h~mh va cac can b<? quim ly cua C6ng ty da c6 m6i 
quan h~ ph6i hqp ch?t che trong c6ng tac di~u hanh, qwin ly ho;;tt d9ng SXKD. 

5. Ho(lt tl§ng kluic cua BKS: kh6ng c6. 

IV. BAN DlltU HANH 

Thanh vien Ngay thang Trinh d(> 
Ngay bA nhi~m 

STT 
Ban di~u hanh nam sinh chuyen mon 

thanh vien Ban 
di~u hanh 

01 ~guySn Dang Da 29/12/1972 Ky su Di~n 03/2021 

02 Hoang Van Th~ng 01 /511991 Cu nhan Kinh t& 6/2020 

V. KE TOAN TRUONG 

HQ va ten 
Ngay thang Trinh d(> chuyen 

N gay bA nhi~m 
nam sinh mon nghi~p VI} 

Ph;;tm Dinh Tung 211611974 Cu nhan Kinh t& 26/6/2020 

VI. DAO T~O VE QUAN TRJ CONG TY: 

Trong nam 2022, cac thanh vien HDQT, BKS, Ban giam d6c, K& toan 
trucmg va Nguai ph1,1 trach quan tri - Thu ky C6ng ty duqc t;;to di~u ki~n tham dv 
cac Chuang trinh Dao t;;to, t~p hu~n ng~n h;;tn trvc tuy&n thu<?c cac llnh V\fC c6 lien 
quan. 



VII. DANH SACH VE NGUC>l CO LIEN QUAN CUA CONG TY D~I 
CHUNG NAM 2022 VA GIAO DJCH CUA NGUCH CO LIEN QUAN CUA 
CONG TY vcn CHINH CONG TY. 

1. Danh siich v~ nguo'i co lien quan cua cong ty: (ainh kem Ph~ l~c OJ) 

2. Giao djch gifra cong ty vOi ngtro'i co lien quan cua cong ty; ho{ic giiia cong ty 
vo'i cJ dong IO·n, ngu'ifi n9i b9, nguoi co lien quan cua ngu'ifi n9i b9: Kh6ng co 

3. Giao djch giiia nguOi n9i b9 cong ty, nguOi co lien quan cua nguOi n9i b9 voi 
cong ty con, cong ty do cong ty niim quy~n kiJm soiit: Kh6ng co 

4. Giao djch gifra cong ty voi cac <t&i tm]ng khac. 

4.1. Giao djch giiia cong ty vui cong ty mil thanh vibz HDQT, thanh vien Ban 
KiJm soiit, Giiim d6c va nguifi quiin ly khiic dii va dang Ia thanh vien sang 
l{ip ho{ic thanh vien HDQT, Giiim d6c di~u hanh trong thOi gian ba (03) 
niim trii lfli day (tinh tfli thifi diJm l{ip biio ciio): Kh6ng co 

4.2. Giao djch giiia cong ty vui cong ty mil nguifi co lien quan cua thanh vien 
HDQT, thanh vien Ban KiJm soiit, Giiim d6c va nguOi quiin ly khiic Ia 
thanh vien HDQT, Giiim d6c di~u hanh: Khong co 

4.3. Ciic giao djch khiic cua cong ty (niu co) co thJ mang lfli I(Ji ich v{it chat 
ho{ic phi v{it chat d6i vui thanh vien HDQT, thanh vien Ban KiJm soiit, 
Giiim d6c va nguOi quiin ly khiic: Kh6ng co 

VIII. GIAO DICH CO PHIEU CUA NGlfffi NOI BO VA NGlfffi LIEN 
QUAN CUA NGlfffi N<)I B<) NAM 2022. . . 

1. Danh siich nguOi n9i b9 va nguifi co lien quan cua nguifi n9i b9: (ainh kern 
Ph~ l~c 02) 

2. Giao djch cua nguifi n9i b9 va nguOi co lien quan d6i vui cJ phiiu cua cong 
ty: Kh6ng co 



IX. cAc vAN DE cAN LlfU y KHAC: Khong c6. 

Cac n(>i dung tren da duqc Cong ty cong b6 thong tin va bao cao v6i uy ban 
Chung khoan Nha nu6c, Sa Giao djch Chtrng khoan, d6ng thai duqc dang Uti tren 
website Cong ty theo quy djnh t<;ti Thong tu 96/2020/TT -BTC ngay 1611 112020 
cua B(> Tai chinh vS vi~c Hu6ng d~n Cong b6 thong tin tren th! tru(mg chung 
khoan. 

* No'i nhiin: 
- Nhu tren· 

' 

Tdin tr9ng./. 

-Thanh vien HDQT, BKS; 
- Ban diSu hanh, KTT Cty; 
- Luu: HDQT,Cong ty. 

CHU TICH HOI DONG QUAN TRI n . . ~~ 

Hoang Van Duung 



Phụ lục 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: 001/BCQT-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2023 về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022)

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Hoàng Văn Dương  -
Chủ tịch

HĐQT

             
                   
                

                             
               

            
                

26/06/2020  -  -
Người Đại diện

phần vốn HTĐ

tại Công ty

1.1 Hoàng Văn Sanh  -  -  -  -  -  -  -
Cha

( Đã mất)

1.2 Hồ Thị Trọng  -  -
            

                  
                 

             
                

            
- - - Mẹ

1.3 Nguyễn Thị Nguyệt Minh  -  -

               
                   

                                  
                  

                             
               

            
                

- - - Vợ

1.4 Hoàng Quân Kiệt  -  -
           

                   
                                 

                             
               

            
                

- - - Con

1.5 Hoàng Nguyệt Hà  -  -
           

                   
                                 

                             
               

            
                

- - - Con

1.6 Hoàng Văn Hải  -  -
            

                   
                            

                            
                
                 
                

- - - Anh ruột

ThanhTung QNW
Placed Image



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

1.7 Hoàng Văn Long  -  -
             

                   
                          

                           
                

              
                

- - - Em ruột

1.8 Hoàng Văn Khánh  -  -
            

                   
                 

             
                

            
- - - Anh ruột

1.9 Hoàng Văn Bằng  -  -
               

                   
                          

             
                   

                
- - - Em ruột

1.10 Hoàng Thị Hường  -  -
             

                
            

- - - Chị ruột

2 Đỗ Hữu Luận  -
Thành

viên

HĐQT

              
                   

                         
                       26/06/2020  -  -

Người Đại diện

phần vốn NN

tại Công ty

2.1 Đỗ Hữu Sự  -  -  -
                     
                     

               
- - - Cha

2.2 Bùi thị Thanh Thủy  -  -  -
                     
                     

               
- - - Mẹ

2.3 Huỳnh thị Kim Oanh  -  -  -
                         

                     
               

- - - Vợ

2.4 Đỗ Hoàng Quyên  -  -  -
          

                
                     

- - - Con

2.5 Đỗ Hữu Trí  -  -  -
          

                
                     

- - - Anh ruột

2.6 Đỗ thị Thu Hà  -  -  -
            

                     
               

- - - Chị ruột

2.7 Đỗ thị Thu Hương  -  -  -
              

                     
               

- - - Chị ruột

ThanhTung QNW
Placed Image



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

3 Lê Thanh Nghị  -
Thành

viên

HĐQT

               
                   

                               
                         

                             
                 
                
                

26/06/2020  -  -

3.1 Lê Văn Tụy  -  -  -
                        

               
           

- - - Cha

3.2 Tống Thị Đặt  -  -  -
                        

               
           

- - - Mẹ

3.3 Nguyễn Thị Thanh Phương  -  -

              
                   

                               
                         

                             
                 
                
                

- - - Vợ

3.4 Lê Thị Thu Giang  -  -

               
                   

                               
                         

                             
                 
                
                

- - - Con gái

3.5 Lê Nam Khánh  -  -  -

                             
                 
                
                

- - - Con trai

3.6 Lê Thị Thu Hà  -  -  -
                        

               
           

- - - Chị gái

3.7 Lê Thị Kim Chung  -  -  -
                

                
           

- - - Chị gái

3.8 Lê Quang Hưng  -  -  -

                          
               

                 
                

- - - Em trai

4 Hoàng Văn Thắng  -
Thành

viên

HĐQT

             
                    
                 

                     
                     

               
26/06/2020  -  -

Phó

Giám đốc

4.1 Hoàng Văn Khánh  -  -
             

                   
                      

             
                

            
- - - Cha

ThanhTung QNW
Placed Image



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

4.2 Hồ Thị Minh  -  -
             

                    
                           

             
                

            
- - - Mẹ

4.3 Nguyễn Thị Hồng  -  -
             

                    
                         

             
               
               

- - - Vợ

4.4 Hoàng Gia Phú                                      
            Con Trai

4.5 Hoàng Văn Huy  -  -

                
                    

                               
                         

             
                

            
- - - Anh ruột

4.6 Hoàng Thị Hằng  -  -
             

                    
                          

             
                

            
- - - Chị ruột

5 Nguyễn Đăng Đơ

Thành

viên

HĐQT

             
                    

                                

                              
                       

                            
     

                         

22/06/2022

5.1 Dương Thị Thanh Thảo
             

                    
                                

                              
                             
                            

                         

Vợ

5.2 Nguyễn Đăng Tuấn Đan
             

                    
                                

                              
                             
                            

                         

Con đẻ

5.3 Nguyễn Dương Linh Đan        

                              
                             
                            

                         

Con đẻ

5.4 Nguyễn Đăng Giáo Cha đẻ

5.5 Nguyễn Thị Danh Cha đẻ

5.6 Nguyễn Thị Vân Chị ruột

5.7 Nguyễn Văn Phúc Anh ruột

ThanhTung QNW
Placed Image



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

5.8 Nguyễn Thị Minh Giám
             

                    
                                

                     
                             Chị ruột

5.9 Nguyễn Đăng Dung
             

                    
                                

                             Anh ruột

5.10 Nguyễn Đăng Tuấn
             

                    
                              

                             Anh ruột

5.11 Nguyễn Đăng Chính
             

                    
                              

                             Anh ruột

5.12 Nguyễn Thị Thơm
             

                    
                              

                             Chị ruột

5.13 Nguyễn Đăng On
             

                    
                              

                             Anh ruột

6 Đặng Ngọc Anh  -
Thành

viên

HĐQT

             
                   

                    

                       
                

                     
               

26/06/2020 22/06/2022
Miễn
nhiệ

m

Đặng Ngọc Thành  -  -  -  -  -  -  -
Cha

(đã mất)

Nguyễn Thị Rồi  -  -
             

                   
                    

                       
                     

               
- - - Mẹ

Lê Thị Thanh  -  -
             

                    
                    

                       
                     

               
- - - Vợ

Đặng Nguyên Vũ  -  -
             

                    
                    

                       
                     

               
- - - Con

Đặng thị Kim Chi  -  -
             

                    
                    

                       
                     

               
- - - Con

Đặng Thị Xuân Lan  -  -
                

                     
               

- - - Chị ruột

ThanhTung QNW
Placed Image



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

Đặng Thị Thảo Lan  -  -
                
              
               

- - - Em ruột

Đặng Ngọc Tâm  -  -
             

                   
                    

      
                     

              
               

- - - Em ruột

BAN KIỂM SOÁT

1 Ngô thị Phương Thảo  -
Trưởng

BKS

                
                    

                          
                   

         

                         
                           22/06/2022

1.1 Ngô Quang Thắng
                              

                      Cha

1.2 Phạm thị Thúy Bình
                              

                      Mẹ

1.3 Nguyễn Công Huy
                              

                      Chồng

1.4 Nguyễn Công Huy Anh
                              

                      Con

1.5 Nguyễn Công Thảo Anh
                              

                      Con

1.6 Ngô Thị Hồng Uyên
                              

                      Em ruột

1.7 Ngô Thị Phương Liên
                              

                      Em ruột

2 Võ Xuân Vũ  -
Thành viên

BKS

             
                   

                         

      
                     
                     

               

26/06/2020  -  -
Trưởng phòng

PTML

2.1 Võ Xuân Lang  -  -
            

                   
                    

                      
             
               

- - - Cha

2.2 Đăng Thị Bổ  -  -
            

                  
                    

                      
             
               

- - - Mẹ

ThanhTung QNW
Placed Image



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

2.3 Ngô Thị Tuyết  -  -
            

                    
                    

      
                     

              
               

- - - Vợ

2.4 Võ Xuân Bách  -  -
             

       

      
                     

              
               

- - - Con

2.5 Võ Thị Đoàn Viên  -  -
            

                   
                      

              
                 

            
- - - Em ruột

2.6 Võ Thị Hồng Vương  -  -
            

                   
                

                     
             

                       
- - - Em ruột

2.7 Võ Thị Thùy Vi  -  -
            

                    
                

        
           

                       
- - - Em ruột

2.8 Võ Thị Thanh Vỵ  -  -
            

                   
                    

             
                      

            
- - - Em ruột

2.9 Võ Thị Trúc Vệ  -  -
            

                   
                

                      
       

                       
- - - Em ruột

2.10 Võ Thị Triệu Vân  -  -
            

                   
                    

                     
             

                       
- - - Em ruột

3 Bùi Hải Ninh
Thành viên

BKS

                                
                    

                          
                           22/06/2022

Trưởng phòng

KHKT - Đầu tư

3.1 Huỳnh Thị Phước
                                

                    
                          

                           Vợ

3.2 Bùi Huỳnh Đức
                                

                    
                          

                           Con

3.3 Bùi Hoành Linh                                  
                           Con

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

3.4 Lê thị Kim Oanh
Số 211263763 cấp ngày 23/08/2009

do CA Quảng Ngãi cấp
35, Phan Chu trinh, phường

Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi
Mẹ đẻ

4 Nguyễn Thanh Tùng          
Người phụ

trách QT

Công ty

                
                   

                          
                   

         

               
                

                     
               

26/09/2020

4.1 Nguyễn Thuộc  -  -
             

                  
                         

               
                

                     
               

- - - Cha

4.2 Nguyễn Thị Yến  -  -

                
                   

                          
                             

       
                
             

                

- - - Mẹ

4.3 Bùi Nguyên Thiên Thư  -  -
             

                    
                         

               
                

              
               

- - - Vợ

4.4 Nguyễn Thanh Nhàn  -  -

                
                   

                          
                              

       
                
             

                

- - - Chị ruột

4.5 Nguyễn Thiên Hà Nhi  -  -
             

                    
                         

               
                

                     
               

- - - Con

4.6 Nguyễn Gia Tuệ Nhi  -  -               

               
                

                     
               

- - - Con

5 Đặng Ngọc Duy  -
Thành viên

BKS

             
                   

                         

      
                     
                     

               

26/06/2020 22/06/2022
Miễn
nhiệ

m

5.1 Đặng Văn Lôc  -  -
            

                   
                    

      
                     
                     

               

- - - Cha

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

5.2 Võ Thị Quý  -  -
            

                  
                    

      
                     
                     

               

- - - Mẹ

5.3 Phạm thị Quý Nhi  -  -
            

                   
                    

      
                    

              
               

- - - Vợ

5.4 Đặng Ngọc Ân  -  -
            

                    
                    

      
                     
                     

               

- - - Anh ruột

BAN GIÁM ĐỐC

1 Nguyễn Đăng Đơ Giám đốc

             
                    

                                

                              
                       

                            
     

                         

15/3/2021

1.1 Dương Thị Thanh Thảo
             

                    
                                

                              
                             
                            

                         

Vợ

1.2 Nguyễn Đăng Tuấn Đan
             

                    
                                

                              
                             
                            

                         

Con đẻ

1.3 Nguyễn Dương Linh Đan        

                              
                             
                            

                         

Con đẻ

1.4 Nguyễn Đăng Giáo Cha đẻ

1.5 Nguyễn Thị Danh Cha đẻ

1.6 Nguyễn Thị Vân Chị ruột

1.7 Nguyễn Văn Phúc Anh ruột



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

1.8 Nguyễn Thị Minh Giám
             

                    
                                

                     
                             Chị ruột

1.9 Nguyễn Đăng Dung
             

                    
                                

                             Anh ruột

1.10 Nguyễn Đăng Tuấn
             

                    
                              

                             Anh ruột

1.11 Nguyễn Đăng Chính
             

                    
                              

                             Anh ruột

1.12 Nguyễn Thị Thơm
             

                    
                              

                             Chị ruột

1.13 Nguyễn Đăng On
             

                    
                              

                             Anh ruột

2 Hoàng Văn Thắng  -
Thành

viên

HĐQT

             
                    
                 

                     
                     

               
26/06/2020  -  -

Phó

Giám đốc

2.1 Hoàng Văn Khánh  -  -
             

                   
                      

             
                

            
- - - Cha

2.2 Hồ Thị Minh  -  -
             

                    
                           

             
                

            
- - - Mẹ

2.3 Nguyễn Thị Hồng  -  -
             

                    
                         

             
               
               

- - - Vợ

2.4 Hoàng Gia Phú                                      
            Con Trai

2.5 Hoàng Văn Huy  -  -

                
                    

                               
                         

             
                

            
- - - Anh ruột

2.6 Hoàng Thị Hằng  -  -
             

                    
                          

             
                

            
- - - Chị ruột

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng khoán

Chức vụ

tại công ty

Số CMND/CCCD

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt

đầu là người có

liên quan

Thời điểm không

còn là người có

liên quan

Lý do

Mối quan hệ

liên quan với

công ty

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1 Phạm Đình Tùng  -
Kế toán

trưởng

         
                  

                      

               
                    

               
20/06/2020  -  -

Phụ trách

Phòng TCKT

Phạm Hoa  -  -  -  -  -  -  -
Cha

( Đã mất)

Nguyễn Thị Loan  -  -
             

                   
                    

               
                    

               
- - - Mẹ

Lê Thị Phương Linh  -  -
            

                  
                      

                    
                    

               
- - - Vợ

Phạm lê Gia An  -  -              
                    
                    

               
- - - Con

Phạm Thị Thu Hương  -  -
            

                   
                  

                    
                    

               
- - - Em ruột

Phạm Đình Bá  -  -
            

                  
                      

                         
                    

               
- - - Em ruột

TỔ CHỨC

1
Công ty cổ phần Hoàng
Thịnh Đạt

- -
số 0101513696

cấp ngày 05/3/2004
do Sở KHĐT Tp, Hà Nội cấp

Tầng 9, Tòa nhà VEAM,
689 đường Lạc Long Quân,

phường Phú Thượng,
quận Tây Hồ,

thành phố Hà Nội

26/06/2020  -  - Thành viên HĐQT

2
Ủy Ban Nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi

- -
QĐ số 1079/QĐ-UBND

ngày 01/8/2019 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi

Số 52 Hùng Vương
thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi
26/06/2020  -  - Thành viên HĐQT
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Phụ lục 02: DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: 001/BCQT-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2023 về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022)

STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Hoàng Văn Dương  -
Chủ tịch
HĐQT

             
                   
                

                             
               

            
                

14.509.012 72,55%
Người Đại diện
phần vốn HTĐ

tại Công ty

1.1 Hoàng Văn Sanh  -  -  -  -  -  -  -

1.2 Hồ Thị Trọng  -  -
            

                  
                 

             
                

            
- - -

1.3 Nguyễn Thị Nguyệt Minh  -  -

               
                   

                                  
                  

                             
               

            
                

- - -

1.4 Hoàng Quân Kiệt  -  -
           

                   
                                 

                             
               

            
                

- - -

1.5 Hoàng Nguyệt Hà  -  -
           

                   
                                 

                             
               

            
                

- - -

1.6 Hoàng Văn Hải  -  -
            

                   
                            

                            
                
                 
                

- - -

1.7 Hoàng Văn Long  -  -
             

                   
                          

                                  
         

              
                

- - -

ThanhTung QNW
Placed Image



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1.8 Hoàng Văn Khánh  -  -
            

                   
                 

             
                

            
- - -

1.9 Hoàng Văn Bằng  -  -
               

                   
                          

             
                   

                
- - -

1.10 Hoàng Thị Hường  -  -  -
             

                
            

- - -

2 Đỗ Hữu Luận  -
Thành viên

HĐQT

              
                   

                         
                       4.671.188 23,36%

Người Đại diện
phần vốn NN

tại Công ty

2.1 Đỗ Hữu Sự  -  -  -
                     
                     

               
- - -

2.2 Bùi thị Thanh Thủy  -  -  -
                     
                     

               
- - -

2.3 Huỳnh thị Kim Oanh  -  -  -
                        ,

                     
               

- - -

2.4 Đỗ Hoàng Quyên  -  -  -
          

                
                     

- - -

2.5 Đỗ Hữu Trí  -  -  -
          

                
                     

- - -

2.6 Đỗ thị Thu Hà  -  -  -
            

                     
               

- - -

2.7 Đỗ thị Thu Hương  -  -  -
              

                     
               

- - -

3 Lê Thanh Nghị  -
Thành viên

HĐQT

               
                   

                               
                         

                             
                 
                
                

- -

3.1 Lê Văn Tụy  -  -  -
                        

               
           

- - -

3.2 Tống Thị Đặt  -  -  -
                        

               
           

- - -

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

3.3 Nguyễn Thị Thanh Phương  -  -

              
                   

                               
                         

                             
                 
                
                

- - -

3.4 Lê Thị Thu Giang  -  -

               
                   

                               
                         

                             
                 
                
                

- - -

3.5 Lê Nam Khánh  -     

                             
                 
                
                

- - -

3.6 Lê Thị Thu Hà  -     
                        

               
           

- - -

3.7 Lê Thị Kim Chung  -     
                

                
           

- - -

3.8 Lê Quang Hưng  -     

                          
               

                 
                

- - -

4 Nguyễn Đăng Đơ Giám đốc
             

                    
                                

                              
                             

                            
                         

3.100 0,02%
Giám đốc Công

ty

4.1 Dương Thị Thanh Thảo
             

                    
                                

                              
                             
                            

                         

4.2 Nguyễn Đăng Tuấn Đan
             

                    
                                

                              
                             
                            

                         

4.3 Nguyễn Dương Linh Đan        

                              
                             
                            

                         

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

4.4 Nguyễn Đăng Giáo

4.5 Nguyễn Thị Danh

4.6 Nguyễn Thị Vân

4.7 Nguyễn Văn Phúc

4.8 Nguyễn Thị Minh Giám
             

                    
                                

                     
                             

4.9 Nguyễn Đăng Dung
             

                    
                                

                             

4.10 Nguyễn Đăng Tuấn
             

                    
                              

                             

4.11 Nguyễn Đăng Chính
             

                    
                              

                             

4.12 Nguyễn Thị Thơm
             

                    
                              

                             

4.13 Nguyễn Đăng On
             

                    
                              

                             

5 Hoàng Văn Thắng  -
Thành viên

HĐQT

             
                    
                 

                     
                     

               
- - Phó Giám đốc

5.1 Hoàng Văn Khánh  -  -
             

                   
                      

             
                

            
- - -

5.2 Hồ Thị Minh  -  -
             

                    
                           

             
                

            
- - -

5.3 Nguyễn Thị Hồng  -  -
             

                    
                         

             
               
               

- - -

5.4 Hoàng Gia Phú                                      
            

5.5 Hoàng Văn Huy  -  -

                
                    

                               
                         

             
                

            
- - -

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

5.6 Hoàng Thị Hằng  -  -
             

                    
                          

             
                

            
- - -

6 Đặng Ngọc Anh  -
Thành viên

HĐQT

             
                   

                    

                       
                

                     
               

8.000 0,04%

6.1 Đặng Ngọc Thành  -  -       -  -  -

6.2 Nguyễn Thị Rồi  -  -
             

                   
                    

                       
                     

               
- - -

6.3 Lê Thị Thanh  -  -
             

                    
                    

                       
                     

               
4.000 0,02%  -

6.4 Đặng Nguyên Vũ  -  -
             

                    
                    

                       
                     

               
- - -

6.5 Đặng thị Kim Chi  -  -
             

                    
                    

                       
                     

               
- - -

6.6 Đặng Thị Xuân Lan  -  -
                

                     
               

- - -

6.7 Đặng Thị Thảo Lan  -  -
                
              
               

- - -

6.8 Đặng Ngọc Tâm  -  -
             

                   
                    

      
                     

              
               

4.100 0,02%  -

BAN KIỂM SOÁT

1 Ngô thị Phương Thảo  - Trưởng BKS

                
                    

                          
                   

         

                              
                      

Người Đại diện
phần vốn HTĐ

tại Công ty

1.1 Ngô Quang Thắng
                              

                      

1.2 Phạm thị Thúy Bình
                              

                      

1.3 Nguyễn Công Huy
                              

                      

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1.4 Nguyễn Công Huy Anh
                              

                      

1.5 Nguyễn Công Thảo Anh
                              

                      

1.6 Ngô Thị Hồng Uyên
                              

                      

1.7 Ngô Thị Phương Liên
                              

                      

2 Võ Xuân Vũ  -
Thành viên

BKS

             
                   

                         

      
                     
                     

               

3.700 0,02% -

2.1 Võ Xuân Lang  -  -
            

                   
                    

                      
             
               

- - -

2.2 Đăng Thị Bổ  -  -
            

                  
                    

                      
             
               

- - -

2.3 Ngô Thị Tuyết  -  -
            

                    
                    

      
                     

              
               

- - -

2.4 Võ Xuân Bách  -  -
             

       

      
                     

              
               

- - -

2.5 Võ Thị Đoàn Viên  -  -
            

                   
                      

              
                 

            
- - -

2.6 Võ Thị Hồng Vương  -  -
            

                   
                

                     
             

                       
- - -

2.7 Võ Thị Thùy Vi  -  -
            

                    
                

        
           

                       
- - -

2.8 Võ Thị Thanh Vỵ  -  -
            

                   
                    

             
                      

            
- - -

2.9 Võ Thị Trúc Vệ  -  -
            

                   
                

                      
       

                       
- - -

2.10 Võ Thị Triệu Vân  -  -
            

                   
                    

                     
             

                       
- - -
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

3 Bùi Hải Ninh
Thành viên

BKS
                                

                    
                          

                           22/06/2022

3.1 Huỳnh Thị Phước
                                

                    
                          

                           

3.2 Bùi Huỳnh Đức
                                

                    
                          

                           

3.3 Bùi Hoành Linh                                  
                           

3.4 Lê thị Kim Oanh
                                

                    
                          

                           

4 Nguyễn Thanh Tùng  -
Người phụ trách

QT Công ty

                
                   

                          
                   

         

               
                

                     
               

6.800 0,03%

4.1 Nguyễn Thuộc  -  -
             

                  
                         

               
                

                     
               

- - -

4.2 Nguyễn Thị Yến  -  -

                
                   

                          
                             

       
                
             

                

- - -

4.3 Bùi Nguyên Thiên Thư  -  -
             

                    
                         

               
                

              
               

- - -

4.4 Nguyễn Thanh Nhàn  -  -

                
                   

                          
                              

       
                
             

                

- - -

4.5 Nguyễn Thiên Hà Nhi  -  -
             

                    
                         

               
                

                     
               

- - -
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

4.6 Nguyễn Gia Tuệ Nhi  -  -               

               
                

                     
               

- - -

5 Đặng Ngọc Duy  -
Thành viên

BKS

             
                   

                         

      
                     
                     

               

- -

5.1 Đặng Văn Lôc  -  -
            

                   
                    

      
                     
                     

               

- - -

5.2 Võ Thị Quý  -  -
            

                  
                    

      
                     
                     

               

- - -

5.3 Phạm thị Quý Nhi  -  -
            

                   
                    

      
                    

              
               

- - -

5.4 Đặng Ngọc Ân  -
            

                    
                    

      
                     
                     

               

- - -

BAN GIÁM ĐỐC

1 Nguyễn Đăng Đơ Giám đốc
             

                    
                                

                              
                             

                            
                         

3.100 0,02%
Bổ nhiệm GĐ

Công ty từ tháng
03/2021

1.1 Dương Thị Thanh Thảo
             

                    
                                

                              
                             
                            

                         

1.2 Nguyễn Đăng Tuấn Đan
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1.3 Nguyễn Dương Linh Đan        

                              
                             
                            

                         

1.4 Nguyễn Đăng Giáo

1.5 Nguyễn Thị Danh

1.6 Nguyễn Thị Vân

1.7 Nguyễn Văn Phúc

1.8 Nguyễn Thị Minh Giám
             

                    
                                

                     
                             

1.9 Nguyễn Đăng Dung
             

                    
                                

                             

1.10 Nguyễn Đăng Tuấn
             

                    
                              

                             

1.11 Nguyễn Đăng Chính
             

                    
                              

                             

1.12 Nguyễn Thị Thơm
             

                    
                              

                             

1.13 Nguyễn Đăng On
             

                    
                              

                             

2 Hoàng Văn Thắng Phó Giám đốc
             

                    
                 

                     
                     

               

Thành viên
HĐQT

2.1 Hoàng Văn Khánh
             

                   
                      

             
                

            

2.2 Hồ Thị Minh
             

                    
                           

             
                

            

2.3 Nguyễn Thị Hồng
             

                    
                         

             
               
               

2.4 Hoàng Gia Phú                                      
            

ThanhTung QNW
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản
giao dịch

chứng khoán

Chức vụ
tại công ty

Số CMND/CCCD
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ
sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

2.5 Hoàng Văn Huy

                
                    

                               
                         

             
                

            

2.6 Hoàng Thị Hằng
             

                    
                          

             
                

            

KÊ TOÁN TRƯỞNG

1 Phạm Đình Tùng Kế toán trưởng
         

                  
                      

               
                    

               
2.500 0,01%

Phụ trách
phòng KT-TV

1.1 Phạm Hoa  -  -

1.2 Nguyễn Thị Loan
             

                   
                    

               
                    

               

1.3 Lê Thị Phương Linh
            

                  
                      

                    
                    

               

1.4 Phạm Lê Gia An              
                    
                    

               

1.5 Phạm Thị Thu Hương
            

                   
                  

                    
                    

               

1.6 Phạm Đình Bá
            

                  
                      

                         
                    

               

TỔ CHỨC

1
Công ty cổ phần Hoàng
Thịnh Đạt

số 0101513696
cấp ngày 05/3/2004

do Sở KHĐT Tp, Hà Nội cấp

Tầng 9, Tòa nhà VEAM,
689 đường Lạc Long Quân,

phường Phú Thượng,
quận Tây Hồ,

thành phố Hà Nội

14.509.012 72,55%

2
Ủy Ban Nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi

QĐ số 1079/QĐ-UBND
ngày 01/8/2019 của UBND

tỉnh Quảng Ngãi

Số 52 Hùng Vương
thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi
4.671.188 23,36%

ThanhTung QNW
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